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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP C4.1
Chủ đề: Thế giới thực vật + Tết mùa xuân + Ngày QTPN 08/3
	I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
	     - Mục tiêu 4: Trẻ biết đi/chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn.
+ Đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
- Mục tiêu 5: Trẻ biết chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây
- Mục tiêu 6: Trẻ biết chạy chậm 60 - 80m
- Mục tiêu 9: Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m
- Mục tiêu 20 Trẻ biết bật qua vật cản cao 10 - 15 cm.
- Mục tiêu 28: Trẻ biết cắt dán thành thạo theo đường thẳng.
- Mục tiêu 32: Trẻ biết các nhóm thực phẩm, nhu cầu dinh dưỡng, nước uống hàng ngày của cơ thể, việc cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống theo nhu cầu của trẻ là rất cần thiết đảm bảo quyền sống của trẻ.	
- Mục tiêu 33: Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản.
- Mục tiêu 40: Trẻ biết và không ăn uống một số thứ có hại cho sức khỏe.
2.Phát triển nhận thức
- Mục tiêu 51: Trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
- Mục tiêu 52: Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Mục tiêu 55: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
- Mục tiêu 57: Trẻ nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
+ Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
+ Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
+ Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Mục tiêu 58: Trẻ biết thêm bới so sánh nhóm nhiều hơn ít hơn trong phạm vi (1,2,3,4,5)
+ So sánh thêm bớt tạo nhóm nhiều hơn ít hơn tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
- Mục tiêu 59: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
3. Phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 84: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao….
- Mục tiêu 85: Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
- Mục tiêu 91: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa “đọc vẹt”.
- Mục tiêu 93: Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng.
4.Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Mục tiêu 110: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
- Mục tiêu 111: Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh: bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành, ngắt hoa.
5.phát triển thẩm mĩ
- Mục tiêu 118: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.....
- Mục tiêu 119: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
- Mục tiêu 120: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- Mục tiêu 121: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Mục tiêu 127: Trẻ tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
II. YÊU CẦU CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, lợi ích và mô tả được một số đặc điểm rõ nét của 1 số cây quen thuộc. Nhận xét được một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của 2 loại cây, rau củ, quả, hoa
- Có 1 số kỹ năng chăm sóc bảo vệ cây
- Biết cách bảo quản và sử dụng một số loại rau củ quả.
- Có một số kỹ năng thói quen chăm sóc, bảo quản và sử dụng hoa
- Trẻ biết một số nét văn hóa của dân tộc, không khí, thời tiết… của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, biết một số phong tục tập quán, một số nét văn hóa truyền thống của quê hương trong ngày tết cổ truyền. Biết được một số loại bánh, món ăn trong ngày tết
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với người thân trong ngày tết
- Phát triển óc quan sát và ham hiểu biết của trẻ
- Trẻ biết ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày hội của các bà, các mẹ, các cô và tất cả các bạn nữ trên toàn thế giới..
- Biết được ý nghĩa của ngày 8/3.
- Trẻ chăm ngoan học giỏi để chào mừng ngày 8/3.
          - Biết: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây, Chạy chậm 60 - 80m, Bò chui qua cổng ống dài 1,2m x 0,6m, Biết đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn, Bật qua vật cản cao 10-15em
          - Trẻ nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5, Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm, tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn, biết so sánh thêm bớt tạo nhóm nhiều hơn ít hơn tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
	          - Trẻ biết vẽ và tô màu cây xanh, biết vẽ tô màu 1 số loại rau củ quả bé thích, biết vẽ trang trí bưu thiếp ngày tết, Vẽ tô màu vườn hoa, biết vẽ hoa tặng cô nhân ngày 8/3
          - Thuộc và đọc diễn cảm bài thơ:  Cây bàng, Rau ngót rau đay, Tết đang vào nhà, Hoa kết trái, Bó hoa tặng cô
          - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát và thuộc bài hát: Em yêu cây xanh, Đố quả, Vận động theo giai điệu bài: Sắp đến tết rồi, Màu hoa, Ngày vui mồng 8/3. Biết tên bài hát, tên tác giả và lắng nghe cô hát bài: Hoa thơm bướm lượn, Em đi trồng cây, mùa xuân, hoa trong vườn, Bông hoa mừng cô... biết tên trò chơi và cách chơi của TCÂN: Ai nhanh nhất, Tai ai tinh, nghe tiếng hát nhảy vào vòng, Đoán tên bạn hát
          - Trẻ được làm quen với một số câu chuyện, bài thơ, trò chơi trong chủ đề.
- Chú ý quan sát, ….Biết cách chơi một số trò chơi ngoài trời.
- Biết chơi và chơi thành thạo trò chơi ở các góc
- Trẻ ý thức tham gia lao động: Trẻ biết tự rửa tay, rửa mặt, giúp cô kê bàn ghế trước và sau ăn, lau bàn ăn
b. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có 1 số kỹ năng trong giao tiếp 
- Rèn kĩ năng vệ sinh cá nhân thói quen tự phục vụ và biết giúp đỡ các bạn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng qs và ghi nhớ có chủ định.
- KN trả lời câu hỏi của cô khi trò chuyện về cây xanh, rau củ quả, hoa, tết  mùa xuân, ngày quốc tế PN 8/3
	          - KN Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây, Chạy chậm 60 - 80m, Bò chui qua cổng ống dài 1,2m x 0,6m, Biết đi và chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn, Bật qua vật cản cao 10-15em
          - KN nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5, Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm, tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn, biết so sánh thêm bớt tạo nhóm nhiều hơn ít hơn tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
	          - KN vẽ và tô màu cây xanh, biết vẽ tô màu 1 số loại rau củ quả bé thích, biết vẽ trang trí bưu thiếp ngày tết, Vẽ tô màu vườn hoa, biết vẽ hoa tặng cô nhân ngày 8/3
          - KN thuộc và đọc diễn cảm bài thơ:  Cây bàng, Rau ngót rau đay, Tết đang vào nhà, Hoa kết trái, Bó hoa tặng cô
- KN hát: Em yêu cây xanh, Đố quả, Vận động theo giai điệu bài: Sắp đến tết rồi, Màu hoa, Ngày vui mồng 8/3 KN nghe hát, chơi trò chơi.
- Tham gia, thỏa thuận, hợp tác trong một số hoạt động hàng ngày.
c. Thái độ
- Vui vẻ, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể lực, kể chuyện, hát, vận động theo nhạc, tạo hình...
- Yêu thích cây xanh mong muốn được chăm sóc bảo vệ cây.  
- Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
[bookmark: _Hlk219534216]- Biết chăm sóc và bảo vệ rau, củ, quả : tưới, bắt sâu, nhổ cỏ. Biết ăn nhiều rau, củ, quả để cơ thể khỏe mạnh
- Biết chăm sóc và bảo vệ hoa…
- Giáo dục trẻ biết trân trọng phong tục tập quán đẹp của dân tộc và quê hương. 
- Biết bỏ rác vào đúng nơi quy định, giữ gìn VSMT.
- Biết cách thể hiện tình cảm của mình với người thân trong ngày tết.
	- Có hành vi văn minh lịch sự trong ngày tết: Không đốt pháo….
- Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời.
- Biết làm những công việc vừa sức giúp đỡ cô giáo và mọi người. Biết bảo vệ môi trường xung quanh
- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động.
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường
 	- Biết giúp đỡ cô những công việc vừa sức, biết các hành vi tốt chia sẻ đồ chơi khi chơi.
- Trẻ yêu thích tập luyện thể dục thể thao
  - Trẻ có một số hành vi tốt trong khi chơi, ăn uống, vệ sinh hàng ngày.
  - Trẻ chơi hòa đồng, hứng thú tham gia các hoạt động, hợp tác với các bạn cùng thực hiện công việc đến cùng
2. Chuẩn bị
a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
         - Trang trí lớp phù hợp với chủ đề, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở, rễ lấy cất thuận tiện cho trẻ khi hoạt động
         - Đồ chơi tự chọn đa dạng: phấn vẽ, bóng, vòng, sỏi, rổ, cát, nước…đồ chơi an toàn cho trẻ
         - Tạo môi trường cây xanh, bồn hoa phong phú, đẹp, đa dạng cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề thực vật, tết mùa xuân, ngày QTPN 8/3, tranh ảnh có nội dung về chủ đề tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
b. Đồ dùng của cô
 - Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề
 - Tranh ảnh, sách báo về chủ đề tranh, truyện thơ chủ đề 
         - Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
 - Giáo án điện tử (nếu có)
         - Đồ chơi phục vụ cho các hoạt động góc, gạch, hoa, hàng rào, cây, rau, củ quả bộ xd bộ ghép hình,....
         -  Bộ cây xanh, cây hoa, rau củ quả đa dạng trong cửa hàng, phục vụ cho nhu cầu mua bán của trẻ, làn tiền, bao lì xì, đồ dùng của cô giáo 
         - Tranh hướng dẫn của cô
         - Vở TH, CC, Toán các lọai sách ở các góc bút chì đen, sáp màu
         - Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
         - Tranh ảnh, đồ chơi phục vụ cho các góc của chủ đề
         - Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
         - Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục vụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
         - Phiêú Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
          - Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh về chủ đề …. Vòng, gậy thể dục
          - Những bức tranh về chủ đề, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
        * Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ, bộ toán số lượng 5, bút chì bút sáp màu, sách vở đủ cho trẻ, lô tô
         * Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
  - Góc NT: Mũ múa, phách tre, xắc xô, micro trống cơm, đàn,  nhạc, đất nặn, bảng con khăn, giấy gam sáp màu, kéo, keo, rổ, vở BVTH, mũ múa…
 - Góc TV: Tranh ảnh về chủ đề thực vật…, truyện có liên quan đến chủ đề, tranh ảnh sách báo cũ, vở KPTGXQ
 - Góc HT: vở BVHT, vở GDKNS, vở 5 điều Bác dạy, vở BVCC, HLG, vở BVMT, BKPKH hột hạt, bút sáp màu, bút chì,
 kéo, keo, rổ con…
         - Góc xây dựng: bộ xếp hình, cây xanh, cây hoa, rau, củ quả, bóng, cổng, gạch, hột hạt, các nút tròn, ...
 - Góc PV: Các loại cây, hoa, rau củ quả, bao lì xì, đồ dùng của cô giáo…làn giỏ, tiền, 
 - TN: Dụng cụ chăm sóc cây, ca cốc, xô chậu, khăn lau, cốc nhựa, gạo, đĩa, cát nước…
III. KẾ HOACH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(26/01 – 30/01/2026)
	Tuần 2
(02/02 - 06/02/2026)
	Tuần 3
(09/02- 13/02/2026)
	Tuần 4
(23/02- 27/02/2026)
	Tuần 5
(02/03 - 06/03/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Cây xanh và môi trường sống
	 Một số loại rau, củ, quả

	 Tết mùa xuân 

	Một số loại hoa
	Ngày QTPN 08/3
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: Đón trẻ vào lớp trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Cô trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.
 - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cây xanh, rau củ quả, tết và mùa xuân, một số loại hoa, ngày QTPN 08/3 
- Trò chuyện với trẻ về ô nhiễm môi trường (tình trạng bị ô nhiễm bởi rác thảo, các chất hoá học... dẫn tới sự phá huỷ môi trường => ảnh hưởng đến sức khoẻ con người => dẫn dắt trẻ có hành động giữ gìn MT  x-s-đ  biết tiết kiệm tài nguyên
- Biết 1 số ứng sử về giới tính: Đi vs đúng nơi qui định, biết 1 số đặc điểm sở thích của bản thân và biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân như: 
 + Không chơi những đồ vật sắc nhọn
 + Không chơi ở những nơi gần ao hồ, sông suối
 + Khi thấy người nóng sốt đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ với người lớn, những người mà các con tin tưởng nhất.
 + Khi bị lạc các con cần bình tĩnh nhờ người lớn nhờ các chú công an giúp đỡ
- Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường bộ mà trẻ biết (xe đạp, xe máy, ô tô) -> GD trẻ khi được người lớn trở đi học, ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Đi bộ trên lề đường đi về phía bên phải, không chơi bóng ở giữa lòng đường, khi ngồi trên ô tô phải ngồi ngay ngắn không thò đầu thò tay ra ngoài và phải thắt dây an toàn. Qua ngã tư đường phố có tín hiệu đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi. Trẻ em qua đường phải có người lớn đi cùng

	

	TD sáng
	- Tập trên nền nhạc bài “Em yêu cây xanh, Đố quả, Sắp đến tết rồi, Màu hoa, Ngày vui mồng 08/3”
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng
	
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC
 *Bé yêu vận động:
-   Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây
- T/C: Chuyền bóng qua đầu

	PTTC
* Bé yêu vận động:
-   Chạy chậm 60 - 80m
- TC: Chuyền bóng qua đầu

	PTTC
* Bé yêu vận động:
-   Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m x 0,6m
 

	PTTC
* Bé yêu vận động:
[bookmark: _Hlk208751435]-   Đi/chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn 


	PTTC
* Bé yêu vận động:
-  Bật qua vật cản cao 10-15em
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.


	

	
	Thứ 3
	PTNT
- Bạn ơi có biết
 Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nb số 5.
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng

	PTNT
- Bé vui học toán:  So sánh thêm bớt trong phạm vi 5.
KN so sánh trong phạm vi 5
	PTNT

* KPKH :
- Trò chuyện về ngày tết
+ Trò chơi bé khéo tay đón tết

	PTNT
- Bé vui học toán:
- Tách gộp trong phạm vi 5
KN tách gộp trong phạm vi 5

	PTNT
KPKH:   Bé tìm hiểu ngày QTPN 08/3.
+ Làm các món quà tặng cô nhân ngày 8/3: Vẽ hoa tặng cô, hát múa đọc thơ kể chuyện tặng cô.

	

	
	Thứ 4
	PTTM
-   Vẽ tô màu cây xanh
Rèn trẻ kn vẽ tô màu cách lấy và cất đồ dùng
	PTTM
- Vẽ, tô màu rau, củ quả bé thích.
Rèn trẻ kỹ năng   vẽ, tô màu cho trẻ

	PTTM
- Vẽ trang trí bưu thiếp ngày tết
Rèn  trẻ kỹ năng vẽ

	PTTM
-   Vẽ tô màu vườn hoa 
Rèn  trẻ kỹ năng    vẽ tô màu cách lấy và cất đồ dùng
	PTTM
- Vẽ hoa tặng cô nhân ngày 8/3
Rèn  trẻ kỹ năng vẽ

	

	
	Thứ 5
	PTNN
Thơ: Cây bàng  
KN đọc thơ 


	   PTNN
  Thơ:    Rau ngót, rau đay Rèn trẻ kn đọc thơ diễn cảm
	   PTNN
[bookmark: _Hlk207803671]  Thơ:    Tết đang vào nhà
KN đọc thơ diễn cảm

	PTNN
Thơ:  Hoa kết trái 
Rèn trẻ kn đọc thơ diễn cảm
	PTNN
Thơ:  Bó hoa tặng cô.
Rèn trẻ kn đọc thơ diễn cảm
	

	
	Thứ 6
	PTTM
-  DH: Em yêu cây xanh
- NH: Hoa thơm bướm lượn 
TCÂN: Ai nhanh nhất 
	PTTM
- DH:  Đố quả - 
- NH:  Em đi
trồng cây
- TC: Ai nhanh nhất
	PTTM
[bookmark: _Hlk211696529]-  VĐ:  Sắp đến tết rồi
- NH:  mùa xuân 
- TC:  Nghe tiếng hát nhảy vào vòng
	PTTM
 - Hát VĐ  Ngày vui mồng 8/3
- NH:  Bông hoa mừng cô
- TC:  Đoán tên bạn hát 
	PTTM
- VĐ:  Màu hoa
- Nghe hát:  Hoa trong vườn 
- TC : Tai ai tinh

	

	Chơi ngoài trời
	Thứ 2
	HĐCCĐ 
- Dạo chơi ngoài trời, thảo luận về môi trường
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: 
+ Vẽ theo ý thích, 
+ Chuyền bóng, 
+ nhặt lá chơi đồ chơi NT
	HĐCCĐ 
- QS: Thời tiết.
- VĐ: Trời nắng, trời mưa.
- CTC: 
+ Vẽ cây,  rau củ quả,
+ chơi với những viên sỏi
+ Chơi đc ngoài sân trường.

	 - Trẻ thực hành làm bao lì xì
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- CTC: 
+ Vẽ theo ý thích, 
+ Làm các món ăn từ lá cây
+ Chơi đồ chơi có trong sân trường  
	HĐCCĐ :
- Dạo chơi ngoài trời thảo luận về môi trường
- VĐ: Lộn cầu vồng
- CTC: 
+ Vẽ hoa
+ Xếp hoa
+ Chơi với bóng
+ Chơi đồ chơi NT

	HĐCCĐ :
- Quan sát thời tiết trong ngày
- TC: Lộn cầu vồng.
- CTC: Làm hoa từ lá cây, chơi với cát nước, chơi với bóng, chơi đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 3
	-  Bé trải nghiệm với những viên sỏi
- TCVĐ: Em yêu cây xanh
- CTC: 
+ Nhặt lá làm các món ăn từ lá cây
+ Chơi với bòng vòng
+ Chơi đồ chơi NT.

	- Bé tham quan trải nghiệm phiên chợ quê
- VĐ: Đố quả

	  - Tham quan trải nghiệm chợ quê
- VĐ: Sắp đến tết rồi

	HĐCCĐ :
- Thực hành trải nghiệm làm hoa từ các nguyên liệu thiên nhiên
 - VĐ: Màu hoa
- CTC: Nhặt lá cây, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi cua cắp, vẽ hoa.
	HĐCCĐ :
- Thực hành cs hoa
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: Chơi nhặt lá rụng làm hoa, chơi chuyền bóng, vẽ hoa, đồ chơi NT
	

	
	Thứ 4
	- Thực hành trải nghiệm với nước
- VĐ: Trời nắng- trời mưa. 
- CTC: 
+ Chơi nhặt lá rụng, 
+ Chơi với các bánh xe
+ Vẽ tự do
+ Chơi ĐC NT 

	HĐCCĐ :
- Trẻ vui chơi hít thở không khí, trao đổi thảo luận về MT
- TCVĐ: Cây cao- cỏ thấp.
- Chơi tự chọn : Nhặt lá rụng, chơi bowlinh, chơi với hột hạt, đc ngoài sân trường.
	  HĐCCĐ :
 - Bé trải nghiệm nặn bánh hình vuông hình tròn
- VĐ: Sắp đến tết rồi.
- CTC: nhặt lá rụng , Chơi với những viên sỏi
+ Chơi trò chơi dân gian: Oản tù tì, lộn cầu vồng, chi chi chành chành 
	HĐCCĐ :
- QS: Thời tiết
- VĐ: Kéo co
- CTC:
Nhặt lá cây,  làm hoa từ các nguyên liệu thiên nhiên, vẽ hoa....
	- Thực hành làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 8/3
- TCVĐ: Quà  mồng 8/3
- CTC: làm bưu thiếp, chơi với sỏi với vòng thể dục
 +  Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ...
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ :
- QS thời tiết
- VĐ: Thi ai nhanh
 - CTC:  
+ Nhảy dây
+Đồ chơi NT
+ Chơi với sỏi, phấn
	- Thực hành trải nghiệm với nước
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự chọn: Vẽ rau, xâu lá, chơi với bóng, đc ngoài sân trường.
	 HĐCCĐ :
- QS: Thời tiết.
- VĐ: Trời nắng, trời mưa.
CTC:
Chơi đồ chơi ngoài trời, Chơi bowling, lá rụng, phấn, đất nặn, thanh gỗ

	HĐCCĐ :
- Trẻ vui chơi hít thở không khí, trao đổi thảo luận về MT
- VĐ: Màu hoa
- CTC: Chơi với phấn , lá cây và đồ chơi có trong sân trường
	- Tham quan trải nghiệm chợ quê
- VĐ: Ngày vui mồng 08/3

	

	
	Thứ 6
	 HĐCCĐ:
  - Thực hành chăm sóc cây 
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: 
+ Chơi với bóng
+ Chơi với bowing, phấn
+ Nhặt lá cây, chơi đồ chơi NT

	- Trẻ trải nghiêm cs rau 
- TCVĐ: Lá xanh
- Chơi tự chọn: Vẽ rau, chơi với cát nước, kéo co, đc ngoài sân trường
	 HĐCCĐ
 - QS: Hoa đào 
- VĐ: Lộn cầu vồng
- CTC , Chơi đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng, làm các món ăn từ lá cây, nặn bánh

	- Thực hành chăm sóc cây hoa.
- VĐ: Gieo hạt.
- CTC: Nhặt lá cây, chơi đồ chơi ngoài trời nhảy qua vòng , phấn
	HĐCCĐ 
- Trẻ vui chơi hít thở không khí, thảo luận về MT
- TCVĐ: Ngày vui mồng 8/3
- CTC: Chơi với phấn , lá cây và đồ chơi có trong sân trường 
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	3
	HĐ trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây, hoa
	HĐ trải nghiệm:  Giao lưu trò chơi kéo co với các bạn khối MGN

	HĐ trải nghiệm: Bé thực hành làm bao lì xì 
	HĐ trải nghiệm: Làm album những bông hoa của bé
	HĐ trải nghiệm:  Thực hành làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ, cô giáo

	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
( T1): XD vườn cây
(T2): XD vườn rau, củ quả 
(T3): XD vườn hoa tết
(T4, 5): Vườn hoa.
a) Yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Vườn cây, vườn rau, vườn hoa...
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây, hoa, các loại rau, củ quả
- Hàng rào, các khối lắp ghép, hột hạt, cổng, các nút tròn......
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 
- XD vườn cây, vườn hoa, vườn rau: Phân công 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình, vườn cây, vườn hoa, vườn rau …
-  Khi xếp các con dùng gạch hay hàng rào để xây hàng rào, con đường đi vào vườn là những nút tròn, để xd  vườn cây, vườn hoa, vườn rau chúng mình phân chia từng khu vực để trồng các loại cây, cây ăn quả, các loại rau, hoa…
* Cô nhận xét củng cố khen ngợi trẻ.
2. Góc phân vai 
T1,  Cửa hàng cây xanh
T2:  Cửa hàng nông sản xanh
T3:  Gia đình đi chúc tết
T4:  Cửa hàng hoa
T5: T/c cô giáo
a) Yêu cầu
- Trẻ biết giới thiệu các loại cây, cây ăn quả, cây hoa, rau củ quả…có trong cửa hàng, biết hỏi giá trả tiền mặc cả khi mua, biết thể hiện tình cảm với người thân khi đi chúc tết, biết đóng vai cô giáo.
-  Trẻ biết nói lời chào, mời, kỹ năng diễn đạt, trình bày ý kiến, kỹ năng hợp tác: phân vai, thỏa thuận, phối hợp với bạn trong nhóm chơi, không tranh giành đồ dùng.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 
b) Chuẩn bị
- Góc bán hàng: Cây xanh, cây ăn quả, cây hoa, rau củ quả, tiền, làn…
-  bao lì xì
- Đồ dùng của cô giáo
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 
 - Người mua hàng biết chọn các mặt hàng cần mua, người bán giới thiệu các mặt hàng, trao đổi với nhau về tên hàng, giá tiền. Người mua hàng xong phải trả tiền còn người bán phải đưa hàng cho khách và mời chào khách niềm nở, biết nói cảm ơn....
- Gia đình đi chúc tết bieets chúc những lời tốt đẹp cho năm mới....cô giáo dạy các bạn phải nhẹ nhàng
 3. Góc thư viện
T1 Xem tranh ảnh chủ đề, vở bé kptgxq
T2 Xem tranh ảnh rau củ quả, vở bé kptgxq, làm sách
T 3:  Xem tranh ảnh về chủ đề
T 4  Xem tranh ảnh chủ đề, vở bé kptgxq
T 5:  Xem tranh ảnh về chủ đề
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách lấy - cất sách đúng nơi quy định.
- Trẻ xem sách đúng tư thế, giữ gìn không làm rách, không vứt bừa bãi
- Trẻ biết  cách lựa chọn, xem sách đúng cách; hiểu một số nội dung tranh truyện đơn giản.
- Trẻ biết lựa chọn đề tài để làm sách
- Biết sử dụng bút màu, giấy, hồ dán…để tạo ra sách
- Trẻ biết trao đổi, không làm ồn
- Hình thành tình cảm gắn bó với sách, thích đến chơi góc thư viện.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
+ Góc chơi thoáng, sáng
+ Tranh, ảnh, sách chuyện,  vở bé kptgxq
+ giấy A4, giấy màu; bìa màu làm bìa sách, keo dán, hồ dán, hình ảnh cắt dán, dây buộc, ghim…
c) Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: 
+  HD trẻ chọn sách, tranh, ảnh mình thích , ngồi ghế để xem, rủ bạn cùng xem và trao đổi.
+ HD trẻ chọn giấy, bút màu, hình ảnh cắt dán để tự vẽ, dán, trang trí cuốn sách nhỏ; làm theo nhóm; đặt tên cho sách
4. Góc học tập
( T1): TH vở 5 điều Bác dạy,  vở GDKNS, vở bé vui học toán, thực hiện vở BVHCC, Tô tranh CĐ
(T2) Thực hiện vở 5 điều BH dạy, vở GDKN, vở bé vui học toán, Tô tranh chủ điểm. Phân loại một số loại rau, vở BVHCC
(T3):  Xếp hình bánh trưng
(T4):  TH vở 5 GDKNS, vở bé vui học toán, thực hiện vở BVHCC, Tô tranh CĐ
(T5):  Xếp hoa bằng hột hạt
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết nêu nội dung bức tranh, nội dung của bài và biết phối màu để tô bức tranh thêm sinh động và thực hiện theo yêu cầu của bài
- Trẻ biết làm quen với các con số, hình dạng, chữ số. 
- Biết thực hiện sách theo yêu cầu của bài
- Trẻ biết làm bài giữ gìn sách vở của trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- HL, sách các loại, bút sáp màu, giấy gam, các hình khối.
c) Cách chơi
+ Cô đọc yêu cầu của bài và hướng dẫn trẻ thực hiện theo yêu cầu của bài, trẻ thực hiện cô bao quát khuyến khích trẻ.
5. Góc thiên nhiên
 T1:  Chăm sóc cây
T2: Chăm sóc rau, củ
T3, 4: CS cây hoa
T5 Chơi với nước.Chăm sóc cây, hoa
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết được một số loại cây, hoa, rau củ quả quen thuộc
- Trẻ biết được cây  hoa, rau củ quả cần đất, nước, ánh sáng..ích lợi của cây 
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, hoa, rau củ quả: tưới cây, lau lá, nhổ cỏ, trồng cây
- Trẻ chơi đoàn kết, có ý thức bảo vệ cây cối, không bứt lá, không dẫm lên hoa, lấy và cất đồ dung đồ chơi đúng nơi qui định
- Hình thành thói quen giữ vệ sinh sau khi chơi (rửa tay, cất dụng cụ gọn gàng)
b) Chuẩn bị
- Đồ dùng, nguyên vật liệu: Vườn cây, hoa, rau củ quả  đồ chơi chăm sóc cây, rổ nhỏ để nhặt lá khô, rác, khăn lau
c) Cách chơi
- Trẻ nhận biết cây to, cây nhỏ, lá xanh, lá vàng…
- Hoa màu đỏ, vàng, tím…nhận biết các loại rau
- Cô cùng trẻ tưới nước cho cây  hoa, rau củ quả bằng bình nhỏ; lau lá bằng khăn ẩm; nhặt lá khô, cỏ dại; xới đất.
6. Góc nghệ thuật
( T1): Làm đồ chơi từ lá cây,  hát vận động  bài hát trong CĐ
(T2): Thực hiện vở bé vui TH . Hát các bài trong chủ đề
(T3): Vẽ cây hoa ngày tết, thực hiện vở bé vui TH, hát về mùa xuân
(T4):  Vẽ hoa, nặn hoa, thực hiện vở bé vui TH
(T5):  Vẽ hoa, làm thiệp mừng ngày 8/3.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết vẽ hoa, làm thiệp mừng ngày 8/3.
- Biết làm đồ chơi từ lá cây, và thực hiện vở TH theo HD của cô, vẽ hoa, nặn hoa
- Biết hát múa các bài hát trong chủ đề
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
+ Kéo keo, giấy màu, đất nặn, bảng con
+  vở bé vui TH , giấy gam sáp màu,
+ Dụng cụ âm nhạc
c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 
- Cô HD trẻ: cắt dán giấy màu làm bưu thiếp, làm đồ chơi từ lá cây ……
+ HD trẻ bóp đất, xoay tròn ấn bẹt nặn hoa, thực hiện vở TH theo HD của cô 
+ ĐV trẻ hát múa tự nhiên, Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng và nhắc trẻ tiết kiệm nước
- Cô kê bàn chia bát thìa, giới thiệu các món ăn và trò chuyện với trẻ về các món ăn
- Nhắc trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn cơm.
- Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn tạo những thói quen văn minh lịch sự trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng, sau đó trẻ đi xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục khi rửa tay, xúc miệng.
- Cô kê sạp cho trẻ ngủ
- Bố trí chỗ ngủ hợp lí, khu vs trẻ trai, trẻ gái riêng
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kĩ năng phòng tránh nguy co xâm hại
- Sau khi ngủ dạy cho trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ giữ gìn vs phòng, lớp sạch sẽ, đi vs phải đúng nơi qui định, đi xong phải xếp dép lên giá ngay ngắn theo tổ.

	

	Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích) 
	Thứ 2
	 -   Đọc đồng dao : Cây cau, chú cuội ngồi gốc cây đa
* Chơi theo ý thích

	- Nghe kể  truyện “ Bí mật của rừng xanh”.
- Chơi theo ý thích 
	- Xem video ngày tết nguyên đán
- Chơi theo ý thích góc .
	-  Xé dán quả
- Chơi theo ý thích góc .
	- Ôn đọc các bài đồng dao trong chủ đề
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 3
	-   Thực hiện vở LQVT 
 - Chơi theo ý thích

	-  Thực hiện vở BLQVT 
- Chơi theo ý thích

	- Bé chơi trò chơi dân gian
- Chơi theo ý thích

	-  Thực hiện vở BLQVT 
- Chơi theo ý thích

	-   Xem tivi mít tinh ngày 8/3.
- Chơi theo ý thích

	

	
	Thứ 4
	-   Xem ti vi về TGTV
- Chơi theo ý thích
	-  Vẽ tự do 
- Chơi theo ý thích
	-  Xem ti vi ngày tết
- Chơi theo ý thích
	- Xem ti vi về các loài hoa
- Chơi theo ý thích
	- Hoàn thiện bài buổi sáng 
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 5
	-  HD trẻ TH vở làm quen với chữ cái b,l
 - Chơi theo ý thích
	- HD trẻ TH vở làm quen với chữ cái m,n
- Chơi theo ý thích
	 -   Ôn thơ  Tết đang vào nhà
- Chơi theo ý thích
	-   HD trẻ TH vở làm quen với chữ cái d,đ
- Chơi theo ý thích
	-  Ôn thơ:  Bó hoa tặng cô.
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	+ Biểu diễn văn nghệ,
+ Nêu gương bé ngoan

	Vệ sinh trả trẻ
	- Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo AT tuyệt đối khi giao trẻ trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn KN giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ…
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ tự biết cất đồ dùng cá nhân
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ



	Xác nhận của giáo viên
[image: E:\hlsmedia\giaovien_ky.png]
Chu Thị Ngà
Gửi duyệt: 21/01/2026
lớp C4.1
	Xác nhận của tổ chuyên môn
[image: E:\hlsmedia\chuyenmon_ky.png]
Đặng Thanh Phương
Ngày duyệt: 21/01/2026
XD KH đầy đủ

	
Xác nhận của nhà trường
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Vũ Thị Mến
Ngày duyệt: 22/01/2026
Nhất trí với ý kiến tổ chuyên môn














 .









GVTH: Chu Thị Ngà, Chu Thị Thêu
GVTH: Chu Thị Ngà, Chu Thị Thêu

img24614326a067e4fed223.png




img54308656a067e4dd12f8.png




image1.png
GIAOVIEN_KY
(100X50)




image2.png
CHUYENMON_KY
(100X50)




image3.png
TRUONG_KY
(100X50)




img89444106a067e4b9e141.png





Trư ờ ng MN Văn Xá, L ớ p C4.1   GVTH: Chu Th ị   Ngà, Chu Th ị   Thêu   K Ế   HO Ạ CH  CH Ủ   Đ Ề / THÁNG L Ớ P C4.1   Ch ủ   đ ề :  Th ế   gi ớ i t hực vật + Tết mùa xuân + Ngày QTPN 08/3     I.  M Ụ C TIÊU   1. Phát triển thể chất           -   M ụ c tiêu 4: Tr ẻ   bi ế t đi/ch ạ y thay đ ổ i t ố c đ ộ   theo hi ệ u l ệ nh, dích d ắ c (đ ổ i hư ớ ng) theo v ậ t chu ẩ n.   +   Đi và ch ạ y thay  đ ổ i hư ớ ng theo v ậ t chu ẩ n   -   M ụ c tiêu 5: Tr ẻ   bi ế t ch ạ y liên t ụ c theo hư ớ ng th ẳ ng 15m trong 10 giây   -   M ụ c tiêu 6:   Tr ẻ   bi ế t ch ạ y ch ậ m 60  -   80m   -   M ụ c tiêu 9: Bò chui qua c ổ ng,  ố ng dài 1,2m x 0,6m   -   M ụ c tiêu 20 Tr ẻ   bi ế t b ậ t qua v ậ t c ả n cao   10  -   15 cm.   -   M ụ c tiêu 28: Tr ẻ   bi ế t c ắ t dán thành th ạ o theo đư ờ ng th ẳ ng.   -   M ụ c tiêu 32: Tr ẻ   bi ế t các nhóm th ự c ph ẩ m, nhu c ầ u dinh d ư ỡ ng, n ư ớ c u ố ng h à ng ng à y c ủ a c ơ   th ể , vi ệ c cung c ấ p  đ ầ y   đ ủ   th ứ c   ă n, n ư ớ c   u ố ng theo nhu c ầ u c ủ a tr ẻ   l à   r ấ t c ầ n thi ế t  đ ả m b ả o quy ề n s ố ng c ủ a tr ẻ .     -   M ụ c tiêu  33: Tr ẻ   n ói đư ợ c tên m ộ t s ố   món ăn hàng ngày và cách ch ế   bi ế n đơn gi ả n.   -   M ụ c tiêu 40: Tr ẻ   bi ế t và không ăn u ố ng m ộ t s ố   th ứ   có h ạ i cho s ứ c kh ỏ e.   2.P hát tri ể n nh ậ n th ứ c   -   M ụ c tiêu 51: Tr ẻ   nh ậ n ra s ự   thay đ ổ i  trong quá trình phát tri ể n c ủ a cây, con v ậ t và m ộ t s ố   hi ệ n tư ợ ng t ự   nhiên.   -   M ụ c tiêu 52: Tr ẻ   thích khám phá các s ự   v ậ t, hi ệ n tư ợ ng xung quanh.   -   M ụ c tiêu 55: Tr ẻ   bi ế t nh ậ n xét, trò chuy ệ n v ề   đ ặ c đi ể m, s ự   khác nhau, gi ố ng nhau c ủ a các đ ố i tư ợ ng đư ợ c quan sát.   -   M ụ c tiêu 57: Tr ẻ   nh ậ n bi ế t ch ữ   s ố , s ố   lư ợ ng và s ố   th ứ   t ự   trong ph ạ m vi 5.   +   Nh ậ n bi ế t các ch ữ   s ố , s ố   lư ợ ng và s ố   th ứ   t ự   trong ph ạ m vi  5   +   G ộ p 2 nhóm đ ố i tư ợ ng và đ ế m.   +   Tách m ộ t nhóm đ ố i tư ợ ng thành các nhóm nh ỏ   hơn   -   M ụ c tiêu  58: Tr ẻ   bi ế t thêm b ớ i so sánh nhóm nhi ề u hơn ít hơn trong ph ạ m vi (1,2,3,4,5)  

